
 
 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 1 

STT 
CMND/CCCD/ 

Passport 

Mã Đơn 

vị có 

Khách 

hàng 

nhận giải 

Tên Đơn vị có  

Khách hàng nhận giải 

Giải thưởng dành cho Khách hàng thuộc Đối tượng 01 

Giải Nhất là 01 Tivi Android Sony 4K 65 inch KD-65X8000G VN3 trị giá 35.000.000 đồng 

1 XXXXXX094 191 SCB Hà Đông (tên cũ: SCB Thụy Khuê) 

Giải Nhì là 01 Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV trị giá 15.000.000 đồng 

2 XXXXXX924 031 SCB Lê Quang Định 

3 XXXXXXXXX055 011 SCB An Đông Plaza 

4 XXXXXXXXX809 219 SCB Tô Hiệu 

5 XXXXXX924 069 SCB Sơn Trà 

6 XXXXXX414 043 SCB Hai Bà Trưng 

7 XXXXXX489 196 SCB Lý Nam Đế (tên cũ: SCB Hàng Mành) 

Giải Ba là 01 Thẻ SCB Visa BeYou trị giá 2.000.000 đồng 

8 XXXXXX728 152 SCB Đinh Bộ Lĩnh (tên cũ: SCB Bạch Đằng) 

9 XXXXXXXXX656 208 SCB Nguyễn Sơn 

10 XXXXXX145 089 SCB Nghệ An 

11 XXXXXXXXX092 144 SCB Phú Đông 

12 XXXXXX041 055 SCB Vĩnh Long 

13 XXXXXX757 043 SCB Hai Bà Trưng 

14 XXXXXXXXX698 183 SCB Hà Nội 

15 XXXXXX513 032 SCB Thanh Đa 

Giải thưởng dành cho Khách hàng thuộc Đối tượng 02 

Giải Vàng là 01 01 Máy giặt hấp sấy LG Styler S5BB trị giá 70.000.000 đồng 

1 XXXXXX519 100 SCB Cái Bè 

Giải Bạc là 01 Máy rửa chén Electrolux ESF5512LOX 1950W trị giá 20.000.000 đồng 

2 XXXXXX912 050 SCB Láng Hạ 

3 XXXXXXXXX946 076 SCB Uông Bí 

4 XXXXXX390 051 SCB Trần Quốc Tuấn (tên cũ: SCB Trần Hưng Đạo) 

5 XXXXXXXXX081 183 SCB Hà Nội 

6 XXXXXXXXX667 001 SCB Cống Quỳnh 

7 XXXXXX618 101 SCB Kiên Giang 

Giải Đồng là 01 Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W trị giá 7.000.000 đồng 

8 XXXXXXXXX667 001 SCB Cống Quỳnh 

9 XXXXXXXXX667 001 SCB Cống Quỳnh 

10 XXXXXX813 205 SCB Mỹ Toàn 



 
 

11 XXXXXX150 215 SCB Tên Lửa 

12 XXXXXXXXX426 170 SCB Thống Nhất 

13 XXXXXXXXX238 200 SCB Kim Đồng 

14 XXXXXX888 133 SCB Cầu Giấy 

15 XXXXXXXXX733 195 SCB Trần Khát Chân 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2 

STT 
CMND/CCCD/ 

Passport 

Mã Đơn 
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Khách 

hàng 

nhận giải 

Tên Đơn vị có  

Khách hàng nhận giải 

Giải thưởng dành cho Khách hàng thuộc Đối tượng 01 

Giải Nhất là 01 Tivi Android Sony 4K 65 inch KD-65X8000G VN3 trị giá 35.000.000 đồng 

1 XXXXXX105 107 SCB Đắk Lắk 

Giải Nhì là 01 Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV trị giá 15.000.000 đồng 

2 XXXXXXXXX288 214 SCB Bình Phú 

3 XXXXXX265 102 SCB Khánh Hòa 

4 XXXXXX919 098 SCB Cai Lậy 

5 XXXXXX799 241 SCB Nguyễn Lương Bằng 

6 XXXXXX927 165 SCB Bảy Hiền (tên cũ: SCB Ngã Tư Bảy Hiền) 

7 XXXXXX382 120 SCB Minh Phụng 

Giải Ba là 01 Thẻ SCB Visa BeYou trị giá 2.000.000 đồng 

8 XXXXXX519 114 SCB Trà Vinh 

9 XXXXXX328 012 SCB Hóc Môn 

10 XXXXXX768 177 SCB 3 Tháng 2 

11 XXXXXXXXX148 146 SCB Phú Nhuận 

12 XXXXXX648 036 SCB Trường Chinh 

13 XXXXXX923 195 SCB Trần Khát Chân 

14 XXXXXXXXX059 190 SCB Lạc Long Quân 

15 XXXXXX079 031 SCB Lê Quang Định 

Giải thưởng dành cho Khách hàng thuộc Đối tượng 02 

Giải Vàng là 01 01 Máy giặt hấp sấy LG Styler S5BB trị giá 70.000.000 đồng 

1 XXXXXX337 050 SCB Láng Hạ 

Giải Bạc là 01 Máy rửa chén Electrolux ESF5512LOX 1950W trị giá 20.000.000 đồng 

2 XXXXXXXXX168 216 SCB Hải Phòng 

3 XXXXXX345 137 SCB Sài Gòn 

4 XXXXX960 046 SCB Ba Đình 



 
 

5 XXXXXX102 143 SCB Bến Thành 

6 XXXXXX342 026 SCB Nguyễn Thông 

7 XXXXXXXXX137 046 SCB Ba Đình 

Giải Đồng là 01 Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W trị giá 7.000.000 đồng 

8 XXXXXXXXX741 186 SCB Nguyễn Trãi 

9 XXXXX982 189 SCB Bạch Mai 

10 XXXXXX971 133 SCB Cầu Giấy 

11 XXXXXX543 001 SCB Cống Quỳnh 

12 XXXXXX755 055 SCB Vĩnh Long 

13 XXXXXX971 133 SCB Cầu Giấy 

14 XXXXXXXXX067 048 SCB Thanh Nhàn 

15 XXXXXX845 136 SCB Nguyễn Đáng 

 


